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	TT
	Họ và tên
	Buổi

Thứ - Ngày
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Bài dạy
	Giáo viên dự
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Oanh
	T4(28/2)
	2
	7B
	MT
	Lọ hoa và quả (Vẽ màu)
	Chính, Đ.Mai, N.Oanh, Tuyên, Thắng, Lụa…
	

	2
	Phạm Thị Thùy
	Sáng 

T5 (01/03)
Chiều
T5(1/3)


	2
	6C
	CN
	TH: Tỉa hoa tranh trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả
	Thược, Hiệp, Thái, Hải, Nguyệt, Quynh, ...
	

	3
	Trịnh Thị Tuyên
	
	4
	8B
	Địa
	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	Nguyệt, Đ Mai, Tươi, Hậu, P Mai…
	

	4
	Nguyễn Thị Luyến
	
	2
	7C
	Tin
	Học toán với Toolkit math
	Thược, Hiệp, Thiện, Thái, Nguyệt, ...
	

	5
	Nguyễn Thị Tâm
	
	3
	8C
	Hóa
	Bài luyện tập 6
	Thược, Hiệp, Thiện, Thái,  Nguyệt, Luyến, ...
	

	6
	Nguyễn Thị Hiện
	
	3
	7B
	T. Anh
	Unit 12: lesson 3 A3a, A4
	Thắng, Đ.Mai, Tuyên, Chính, Phương…
	

	7
	Nguyễn Thị Năm Tươi
	T6(2/3)
	2
	8A
	N.văn
	Bàn về phép học
	Đ.Mai, Chính, P.Mai
	

	8
	Trần Thị Hậu
	
	4
	6A
	Nhạc
	Tia nắng hạt mưa
	Đ Mai, T.Oanh, Phương, Thắng Tươi
	

	9
	Phạm Thị Mai
	T7(3/3)


	4
	7A
	N.văn
	Ý nghĩa văn chương
	Chính, Tươi, Đ Mai, N. Oanh
	

	10
	Lê Thị Lụa
	T2(5/3)


	3
	6C
	GDCD
	Quyền được pháp luật bảo hộ….
	Đ.Mai, Tươi, Nguyệt, Tuyên, T Oanh
	

	11
	Vũ Thị Hải
	
	3
	9A
	Lí
	Bài tập
	Thược, Quynh, ...
	

	12
	Đoàn Quang Thược
	
	4
	7C
	Đại
	Đơn thức đồng dạng
	Hiệp, Thái, ...
	

	13
	Nguyễn Văn Thắng
	
	4
	6A
	T.Anh
	Unit 12: lesson 5 C1-4
	Hiện, Đ Mai, Tuyên, Tươi.. ..
	

	14
	Đặng Thị Mai
	T3(6/3)
	1
	9C
	N.văn
	Nghĩa tường minh và hàm ý
	P.Mai, Tươi, Chính, N Oanh, Tuyên…
	

	15
	Phạm Văn Quynh
	
	1
	9A
	CN
	TH: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
	Thược, Hiệp, Thiện, Tâm, Luyến, ...
	

	16
	Phạm Đình Thái
	
	2
	6A
	Số
	Phép trừ phân số
	Thược, Thiện, Nguyệt, Quynh, Luyến, ...
	

	17
	Vũ Thị Phương
	
	2
	7B
	Sử
	Phong trào Tây Sơn
	Lụa, Tuyên, P Mai, Tươi…
	

	18
	Trần Minh Nguyệt
	
	3
	8A
	Sinh
	Cơ quan phát triển thị giác
	Thược, Thiện, Thái, Tâm, Luyến, ...
	

	19
	Trần Văn Diệp
	
	4
	6A
	TD
	Bật nhảy – Chạy nhanh
	Thược, Thiện, Thái, Quynh, Thùy, Luyến, ...
	

	20
	Nhữ Thị Nguyệt
	
	4
	7A
	Địa lí
	Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới
	Đ.Mai, Tuyên, Tươi …
	

	21
	Nguyễn Thị Oanh
	T4 (7/3)
	2
	6A
	NV
	Lượm
	Đ Mai, Tuyên…
	

	22
	Phạm Đình Hiệp
	Sáng T5(08/03)
	3
	9C
	Đại
	Luyện tập
	Thiện, Thái, Hải, Quynh, Thùy, Diệp, Luyến, ...
	

	23
	Nguyễn Quang Chính
	T6(9/3)
	4
	9A
	N.văn
	Nghĩa tường minh và hàm ý (tt)
	Đ.Mai, Thắng, Tươi, T Oanh …
	

	24
	Lê Văn Thiện
	T7(10/03)
	1
	7A
	Đại
	Cộng, trừ đa thức
	Thược, Thái, Thùy, Diệp, Luyến, ...
	


                                                                                                                                                                                      Bình Xuyên, ngày 27 tháng 2 năm 2018
                                                                                                                                                                                                                PHT 
                                                                                                                                                                                                         Đặng Thị Mai
